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THÔNG BÁO 
Kính gửi: Quý khách hàng, 

CÔNG TY TNHH CUNG CẤP PHẦN MỀM CHỮ KÝ SỐ VIỆT NAM xin trân trọng 

thông báo bảng giá hóa đơn điện tử VINA như sau: 

❖ I. BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ CHO TỔ CHỨC: 

1. Bảng giá phần mềm hóa đơn điện tử: 

Tên gói 
Số lượng 

hóa đơn 
Giá 

Bản quyền phần mềm 

(theo năm) 
Tổng cộng 

  

VAS 100 100 150.000 500.000 650.000 

VAS 200 200 250.000 500.000 750.000 

VAS 300 300 350.000 500.000 850.000 

VAS 500 500 500.000 500.000 1.000.000 

VAS 1.000 1.000 750.000 500.000 1.250.000 

VAS 2.000 2.000 1.150.000 500.000 1.650.000 

VAS 3.000 3.000 1.550.000 500.000 2.050.000 

VAS 4.000 4.000 1.800.000 500.000 2.300.000 

VAS 5.000 5.000 2.000.000 500.000 2.500.000 

VAS 10.000 10.000 4.000.000 500.000 4.500.000 

TRÊN 10.000 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 

2. Bảng giá phần mềm chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử: 

Tên gói 
Số lượng 

hóa đơn 
Giá 

Bản quyền phần mềm 

(theo năm) 

Tổng cộng năm 

đầu tiên 

CTCN 100 100 500,000 500,000 1,000,000 

CTCN 200 200 800,000 500,000 1,300,000 

CTCN 300 300 1,050,000 500,000 1,550,000 

CTCN 500 500 1,500,000 500,000 2,000,000 

CTCN 1000 1,000 2,500,000 500,000 3,000,000 

 

- Phần mềm hóa đơn điện tử và chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân điện tử Vi Na là 

sản phẩm không chịu thuế Giá trị gia tăng. 

- Bản quyền phần mềm thanh toán theo năm (tính từ thời điểm kích hoạt sử dụng). 

Lưu ý: Miễn phí bản quyền phần mềm Chứng từ khấu trừ thuế TNCN điện tử  đối với khách 

hàng đã thanh toán Bản quyền phần mềm Hóa đơn điện tử Vi Na. 
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3. Bảng giá Bản quyền Phần mềm Hóa đơn điện tử Vi Na: 

Tên gói Tổng cộng 

Bản quyền Phần mềm HDDT - 1 năm 500,000    

Bản quyền Phần mềm HDDT - 2 năm 1,000,000    

Bản quyền Phần mềm HDDT - 3 năm 1,500,000    

Bản quyền Phần mềm HDDT - 4 năm 2,000,000    

Bản quyền Phần mềm HDDT - 5 năm 2,500,000    

 

❖ II. BẢNG GIÁ PHẦN MỀM KÝ SỐ HSM: 

 
Tên sản phẩm/Dịch vụ Đơn vị tính Đơn giá VAT Thành Tiền 

  
Phần mềm Premium 1 năm Gói 600.000 Không chịu thuế 600.000 

Phần mềm Premium 2 năm Gói 1.200.000 Không chịu thuế 1.200.000 

Phần mềm Premium 3 năm Gói 1.800.000 Không chịu thuế 1.800.000 

Lưu ý: 

- Phần mềm Premium này chỉ sử dụng để ký số trên hệ thống Hóa đơn điện tử Vi Na 

- Phần mềm không chịu thuế giá trị gia tăng 

 

❖ III. BẢNG GIÁ PHẦN MỀM MÁY TÍNH TIỀN VINA: 

1. Bảng giá EPOS áp dụng cho Tổ chức: 

 

Tên gói 
Số lượng  

hóa đơn 

Giá gói  

hóa đơn 

(VND) 

Bản quyền phần 

mềm MTT Vi Na 

01 năm (VND) 

Tổng cộng 

(VND) 

EPOS 100 100 150,000 1,000,000 1,150,000 

EPOS 200 200 250,000 1,000,000 1,250,000 

EPOS 300 300 350,000 1,000,000 1,350,000 

EPOS 500 500 500,000 1,000,000 1,500,000 

EPOS 1.000 1,000 750,000 1,000,000 1,750,000 

EPOS 2.000 2,000 1,150,000 1,000,000 2,150,000 

EPOS 3.000 3,000 1,550,000 1,000,000 2,550,000 

EPOS 4.000 4,000 1,800,000 1,000,000 2,800,000 

EPOS 5.000 5,000 2,000,000 1,000,000 3,000,000 

EPOS 10.000 10,000 4,000,000 1,000,000 5,000,000 

TRÊN 10.000 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 
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2. Bảng giá EPOS áp dụng cho HỘ KINH DOANH: 

 

Tên gói 
Số lượng  

hóa đơn 

Giá gói  

hóa đơn 

(VND) 

Bản quyền phần 

mềm MTT Vi Na 

01 năm (VND) 

Tổng cộng 

(VND) 

EPOS HKD 100 100 100,000 1,000,000 1,100,000 

EPOS HKD 200 200 180,000 1,000,000 1,180,000 

EPOS HKD 300 300 240,000 1,000,000 1,240,000 

EPOS HKD 500 500 350,000 1,000,000 1,350,000 

EPOS HKD 1.000 1,000 560,000 1,000,000 1,560,000 

EPOS HKD 2.000 2,000 850,000 1,000,000 1,850,000 

EPOS HKD 3.000 3,000 1,200,000 1,000,000 2,200,000 

EPOS HKD 4.000 4,000 1,520,000 1,000,000 2,520,000 

EPOS HKD 5.000 5,000 1,800,000 1,000,000 2,800,000 

EPOS HKD 10.000 10,000 2,400,000 1,000,000 3,400,000 

TRÊN 10.000 LIÊN HỆ TRỰC TIẾP 

 

3. Bảng giá bản quyền Phần mềm máy tính tiền Vi Na áp dụng cho Hộ 

kinh doanh/Tổ chức: 

Tên gói Tổng cộng 

Bản quyền Phần mềm máy tính tiền Vi Na 1 năm 1,000,000    

Bản quyền Phần mềm máy tính tiền Vi Na 2 năm 2,000,000    

Bản quyền Phần mềm máy tính tiền Vi Na 3 năm 3,000,000    

 

Chức năng Phần mềm máy tính tiền Vi Na: 

- Quản lý đơn hàng và tích hợp phát hành hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền. 

- Quản lý kho – Quản lý tài chính. 

Thông tin: 

- Phần mềm của Vi Na là sản phẩm không chịu thuế Giá trị gia tăng. 

- Bảng giá đã bao gồm Chữ ký số ký hóa đơn điện tử 12 tháng. 

- Phần mềm máy tính tiền Vi Na thanh toán theo năm (tính từ thời điểm kích hoạt sử dụng). 

 

Rất mong Quý Khách hàng tiếp tục hợp tác với chúng tôi. 

Xin trân trọng cám ơn. 

 


